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I. XẾP LOẠI CÁ NHÂN

Mức xếp loại theo NĐ 90

TT Họ và tên
Chức vụ

(Chức danh)
Đơn vị HTXS

NV
HTT
 NV

HT
NV

KHT 
NV

1 Hồ Viết Chiến Trưởng khoa KTQL X   

2 Hoàng Thị Minh Giảng viên KTQL X    

3 Nguyễn Thị Thúy Duyên Giảng viên KTQL X    

4 Phạm Thị Thúy Giang Phó Trưởng khoa NNTH X    

5 Nguyễn Thị Thanh Diệu Giảng viên NNTH X    

6 Phạm Ngọc Tân Giảng viên NNTH X    

7 Nguyễn Hữu Thế Phó Trưởng khoa GDMN X    

8 Trần Thu Hiền Giảng viên GDMN X    

9 Trần Thị Thúy Hà Giảng viên GDMN X    

10 Trần Thanh Hoàng Phó Trưởng phòng ĐTBDHTQT X    

11 Nguyễn Thị Lan Giảng viên ĐTBDHTQT X    

12 Nguyễn Công Long Trưởng phòng QLKHKTĐBCL X    

13 Nguyễn Việt Hùng Trưởng phòng CTCTHSSV X    

14 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên CTCTHSSV X    

15 Nguyễn Đăng Lực Trưởng phòng TCHCTV X    

16 Nguyễn Thị Hương Kế toán trưởng TCHCTV X    

17 Nguyễn Văn Kiên Giảng viên TCHCTV X    

18 Lâm Thị Khuyến Giảng viên TCHCTV X    
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TT Họ và tên
Chức vụ

(Chức danh)
Đơn vị

Mức xếp loại theo NĐ 90

HTXS
NV

HTT
 NV

HT
NV

KHT 
NV

19 Nguyễn Văn Tráng Giảng viên KTQL X   

20 Nguyễn Thị Mai Hoa Giảng viên KTQL  X   

21 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giảng viên KTQL  X

22 Nguyễn Thị Duyên Giảng viên KTQL  X   

23 Hoàng Thị Như Trang Giảng viên KTQL  X   

24 Nguyễn Thanh Hà Giảng viên KTQL  X   

25 Phạm Ngọc Nguyên Giảng viên KTQL  X   

26 Bế Thị Hồng Giảng viên KTQL  X   

27 Lê Thị Đào Chuyên viên KTQL  X   

28 Nguyễn Thị Kim Chi Trưởng khoa NNTH  X   

29 Nguyễn Khắc Thiện Giảng viên NNTH  X   

30 Nguyễn Văn Hảo Giảng viên NNTH  X

31 Lê Thị Xuân Vũ Giảng viên NNTH  X   

32 Trần Thị Thanh Tú Giảng viên NNTH  X   

33 Khương Thị Bích Diệp Giảng viên NNTH  X   

34 Phùng Thị Sinh Giảng viên NNTH  X   

35 Nguyễn Thị Nhung Giảng viên NNTH  X   

36 Võ Thị Xuân Trâm Giảng viên NNTH  X   

37 Lê Thị Thanh Thảo Chuyên viên NNTH  X   

38 Bùi Quang Trường Trưởng khoa GDMN  X   

39 Phạm Văn Hiếu Giảng viên GDMN  X   

40 Đào Thị Hiền Giảng viên GDMN  X

41 Nguyễn Thị Hồng Lam Giảng viên GDMN  X

42 HuỳnhThị Thùy Trang Giảng viên GDMN  X

43 Trần Thị Hải Yến Chuyên viên GDMN  X

44 Võ Thị Hoài Hương Giảng viên GDMN  X   

45 Lê Hoài Thu Giảng viên GDMN  X   

46 Nguyễn Thị Huyền Nhi Giảng viên GDMN  X   

47 Trần Thị Mai Nhi Giảng viên GDMN  X   



3

TT Họ và tên
Chức vụ

(Chức danh)
Đơn vị

Mức xếp loại theo NĐ 90

HTXS
NV

HTT
 NV

HT
NV

KHT 
NV

48 Trần Thị Bích Huyền Giảng viên GDMN  X   

49 Nguyễn Thị Mỹ Dung Giảng viên GDMN  X   

50 Lê Thị Trung Giảng viên GDMN  X   

51 Triệu Thị Thu Hiền Giảng viên GDMN  X

52 Trần Văn Tuyên Giảng viên GDMN  X   

53 Lương Hồ Vũ Giảng viên GDMN  X   

54 Phạm Phi Hùng Giảng viên GDMN  X   

55 Lê Kim Lộc Giảng viên GDMN  X   

56 Ngô Thị Vân Anh Giảng viên GDMN  X   

57 Đăng Thụy Đan Thanh Chuyên viên GDMN  X   

58 Trần Anh Đức Trưởng phòng ĐTBDHTQT  X   

59 Tiền Tú Anh Phó Trưởng phòng ĐTBDHTQT  X   

60 Lê Thị Bích Mai Giảng viên ĐTBDHTQT  X   

61 Trần Minh Hiếu Giảng viên ĐTBDHTQT  X   

62 Nguyễn Thị Minh Ngọc Giảng viên ĐTBDHTQT  X   

63 Biền Thị Hoàng Anh Giảng viên ĐTBDHTQT  X   

64 Vũ Thị Nga Chuyên viên ĐTBDHTQT  X   

65 Hồ Nguyên Khiết Phó Trưởng phòng QLKHKTĐBCL  X   

66 Nguyễn Diễm Nhung Giảng viên QLKHKTĐBCL  X   

67 Nguyễn Huy Phương Giảng viên QLKHKTĐBCL  X   

68 Nguyễn Thị Huyền Giảng viên QLKHKTĐBCL  X   

69 Hồ Thị Kim Chuyên viên CTCTHSSV  X   

70 Đậu Văn Đại Chuyên viên CTCTHSSV  X   

71 Nguyễn Minh Thanh Chuyên viên CTCTHSSV  X   

72 Chu Phương Anh Chuyên viên CTCTHSSV  X   

73 Phùng Thị Hoàng Yến Chuyên viên CTCTHSSV  X   

74 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên CTCTHSSV  X   

75 Trần Tuyết Trinh Chuyên viên TCHCTV  X   
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TT Họ và tên
Chức vụ

(Chức danh)
Đơn vị

Mức xếp loại theo NĐ 90

HTXS
NV

HTT
 NV

HT
NV

KHT 
NV

76 Ngô Thị Lan Anh Chuyên viên TCHCTV  X   

77 Lê Phú Hảo Chuyên viên TCHCTV  X   

78 Lê Minh Nhật Chuyên viên TCHCTV  X   

79 Nguyễn Thị Toan Kế toán TCHCTV  X   

80 Trần Thị Kim Liên Nhân viên TCHCTV  X   

81 Lý Trường Thi Nhân viên TCHCTV  X   

82 Tưởng Thanh Tình Nhân viên TCHCTV  X

83 Hoàng Văn Doãn Nhân viên TCHCTV  X   

84 Chu Hữu Ngà Nhân viên TCHCTV  X   

85 Nguyễn Bá Tòng Nhân viên TCHCTV  X   

86 Lê Đình Long Nhân viên TCHCTV  X   

87 Nguyễn Đăng Lộc Nhân viên TCHCTV  X   

88 Nguyễn Thị Gái Nhân viên TCHCTV  X   

89 Nguyễn Thị Giang Nhân viên TCHCTV  X   

90 Đinh Thị Lan Nhân viên TCHCTV  X   

91 Danh Thị Thuỷ Nhân viên TCHCTV  X

92 Tổng 18 73   

* Tổng cộng VC và NLĐ được đánh giá, xếp loại: 91 cá nhân, trong đó:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 18
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 73
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 00
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 00

* Đề nghị cấp trên đánh giá, xếp loại: 03 cá nhân, trong đó:

TT Họ và tên Chức vụ Đề nghị xếp loại

1 Nguyễn Xuân Dũng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2 Phan Thế Hải Q. Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Phạm Ngọc Sơn Chủ tịch HĐT Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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II. XẾP LOẠI TẬP THỂ

Xếp loại
TT Đơn vị

HTXS NV HTT NV HT NV KHT NV

1 Phòng Tổ chức - Hành chính - 
Tài vụ X

2 Phòng Quản lý khoa học - Khảo 
thí và Bảo đảm chất lượng X

3 Khoa Kinh tế - Quản lý X

4 Khoa Giáo dục Mầm non X

5 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng và 
Hợp tác quốc tế X

6 Khoa Ngoại ngữ - Tin học X

7 Phòng Công tác chính trị và 
Học sinh, sinh viên X

8 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học X

9 Trung tâm Tiếng Nhật X

10 Tổng 2 7

* Đề nghị cấp trên đánh giá, xếp loại tập thể nhà trường: HTXS nhiệm vụ./.
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